
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Số hộ chiếu

Số Hợp đồng 

LĐMM

1 Lê Xuân Huy 10/07/1992 Nam C3668592 1303MM/2023/EPS

2 Trần Văn Anh 11/06/1990 Nam C1497521 1332MM/2023/EPS

3 Nguyễn Tú 04/04/1986 Nam C9481717 1333MM/2023/EPS

4 Chu Ngọc Thái 21/10/1997 Nam C3378409 1334MM/2023/EPS

5 Đỗ Xuân Lực 17/07/1997 Nam C3673990 1335MM/2023/EPS

6 Lê Ngọc Quỳnh 17/06/1992 Nam C3664016 1336MM/2023/EPS

7 Nguyễn Hải Minh 19/08/1992 Nam N2311517 1337MM/2023/EPS

8 Nguyễn Đăng Thành 06/08/1995 Nam C3664244 1338MM/2023/EPS

9 Khúc Văn Trang 22/08/1990 Nam C3669807 1339MM/2023/EPS

10 Nguyễn Văn Tuân 04/12/1982 Nam N2474138 1340MM/2023/EPS

11 Trần Quang Đạt 10/08/1985 Nam C2689288 1341MM/2023/EPS

12 Hoàng Mạnh Cường 10/04/1993 Nam C1739857 1342MM/2023/EPS

13 Nguyễn Đức Thịnh 04/11/1981 Nam C3677944 1343MM/2023/EPS

14 Nguyễn Phú Lợi 01/01/1998 Nam C3649311 1344MM/2023/EPS

15 Nguyễn Viết Toán 20/10/1983 Nam C3625423 1345MM/2023/EPS

16 Nguyễn Văn Tùng 18/12/1996 Nam C3669621 1346MM/2023/EPS

17 Trần Văn Lực 01/10/1998 Nam C3621958 1347MM/2023/EPS

18 Bùi Cao Việt 03/03/1983 Nam C3185874 1348MM/2023/EPS

19 Tạ Quang Hùng 05/06/1992 Nam C3667823 1349MM/2023/EPS

20 Nguyễn Thành Tuyên 18/12/1984 Nam C3585484 1350MM/2023/EPS

21 Đinh Quốc Toản 02/09/1998 Nam C5582024 1351MM/2023/EPS

22 Nguyễn Văn Bắc 27/06/1992 Nam C1431761 1352MM/2023/EPS

23 Trần Công Tuấn 07/11/1995 Nam C3663885 1353MM/2023/EPS

24 Đào Công Hào 20/10/1986 Nam N2390859 1354MM/2023/EPS

25 Nguyễn Đình Vinh 16/02/1996 Nam C3684865 1355MM/2023/EPS

26 Trần Văn Toản 25/10/1980 Nam C3671707 1356MM/2023/EPS

27 Nguyễn Thành Luân 18/04/1989 Nam C3661967 1357MM/2023/EPS

28 Nguyễn Văn Sơn 28/12/1997 Nam C3668602 1358MM/2023/EPS

29 Lê Quốc Anh 29/01/1996 Nam C3660148 1359MM/2023/EPS

30 Nguyễn Văn Hưởng 22/02/1988 Nam Q00293249 1360MM/2023/EPS

31 Trần Văn Hòa 09/05/1990 Nam C3624381 1361MM/2023/EPS

32 Đỗ Minh Chi 16/09/1993 Nam C3661216 1362MM/2023/EPS

33 Nguyễn Văn Cường 30/05/1991 Nam C3669581 1363MM/2023/EPS

34 Trương Đình Hội 20/08/1997 Nam C3690076 1364MM/2023/EPS

35 Dư Xuân Linh 18/09/1986 Nam C3688692 1365MM/2023/EPS

36 Lê Trung Hiếu 09/09/1995 Nam C3673546 1366MM/2023/EPS

37 Nguyễn Quang Huy 02/09/1991 Nam Q00233042 1367MM/2023/EPS

38 Phạm Bá Điền 16/03/1992 Nam C3097149 1368MM/2023/EPS

39 Hoàng Minh Phúc 22/07/1994 Nam C5575222 1369MM/2023/EPS

40 Phạm Công Vinh 10/06/1993 Nam C3663225 1370MM/2023/EPS

41 Đỗ Như Linh 03/08/1994 Nam C3599551 1371MM/2023/EPS

42 Trần Văn Chung 12/10/1988 Nam C0795906 1372MM/2023/EPS

43 Trần Thị Phương 29/08/1997 Nữ P02776349 1373MM/2023/EPS

44 Thân Trường Sơn 11/08/1998 Nam C2918848 1374MM/2023/EPS

45 Trần Đình Vững 10/02/1994 Nam C3623344 1375MM/2023/EPS

46 Trịnh Đình Mạnh 10/05/1991 Nam C3663391 1376MM/2023/EPS

47 Nguyễn Thị Dịu 08/06/1988 Nữ N2251371 1377MM/2023/EPS

48 Trần Thị Oanh 19/03/1998 Nữ C2908771 1378MM/2023/EPS
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49 Nguyễn Văn Đạt 04/03/1996 Nam C3676998 1379MM/2023/EPS

50 Tạ Văn Thắng 22/03/1994 Nam C3548384 1380MM/2023/EPS

51 Hoàng Công Việt 20/11/1988 Nam C3662301 1381MM/2023/EPS

52 Bùi Văn Khánh 10/08/1992 Nam C3660556 1382MM/2023/EPS

53 Hoàng Đình Tùng
Hoàng Đình 

Tùng
Nam N2042923 1383MM/2023/EPS

54 Phùng Văn Phương 23/04/1995 Nam C3681563 1384MM/2023/EPS

55 Nguyễn Văn Quyền 02/10/1998 Nam C2994201 1385MM/2023/EPS

56 Đặng Quang Huy 02/04/1998 Nam C2221145 1386MM/2023/EPS

57 Nguyễn Văn Quang 01/01/1991 Nam Q00146055 1387MM/2023/EPS

58 Bùi Xuân Tùng 26/07/1985 Nam C3597194 1388MM/2023/EPS

59 Hồ Anh Dũng 27/04/1993 Nam N2390530 1389MM/2023/EPS

60 Nguyễn Tiến Đạt 16/02/1989 Nam C3668800 1390MM/2023/EPS

61 Nguyễn Văn Ninh 10/02/1987 Nam C1437295 1391MM/2023/EPS

62 Nguyễn Phan Hai 12/06/1994 Nam C3621842 1392MM/2023/EPS

63 Lều Văn Long 18/12/1996 Nam C3670748 1393MM/2023/EPS

64 Lê Văn Cường 03/05/1992 Nam C3663208 1394MM/2023/EPS

65 Nguyễn Văn Đạt 20/12/1991 Nam C3671434 1395MM/2023/EPS

66 Phạm Văn Hiếu 10/10/1990 Nam C3672136 1396MM/2023/EPS

67 Nguyễn Nam Tây 26/03/1993 Nam C3521847 1397MM/2023/EPS

68 Lê Văn Minh 15/05/1990 Nam C3459380 1398MM/2023/EPS

69 Văn Huy Hải 20/12/1989 Nam N2477726 1399MM/2023/EPS

70 Võ Thị Liên 12/09/1991 Nữ C2304415 1400MM/2023/EPS

71 Nguyễn Thị Tâm 15/08/1994 Nữ C2491186 1401MM/2023/EPS

72 Nguyễn Bá Quyết 18/05/1996 Nam K2056201 1402MM/2023/EPS

73 Lê Văn Lượng 28/07/1991 Nam C3673854 1403MM/2023/EPS

74 Hoàng Danh Hải 08/10/1990 Nam C3671171 1404MM/2023/EPS

75 Vũ Đình Thiệu 20/11/1997 Nam C3673232 1405MM/2023/EPS

76 Nguyễn Văn Hợp 20/02/1985 Nam C2978167 1406MM/2023/EPS

77 Đỗ Anh Tuấn 21/11/1992 Nam C3597163 1407MM/2023/EPS

78 Trần Thị Liên 10/10/1998 Nữ C3622255 1408MM/2023/EPS

79 Phạm Hùng Phái 06/08/1985 Nam C3547806 1409MM/2023/EPS

80 Hoàng Minh Dương 13/03/1998 Nam C4423088 1410MM/2023/EPS

81 Nguyễn Ngọc Hai 24/11/1993 Nam C3621121 1411MM/2023/EPS

82 Mai Văn Phúc 08/11/1997 Nam C3668690 1412MM/2023/EPS

83 Phan Văn Ánh 16/12/1988 Nam C1361100 1413MM/2023/EPS

84 Tô Trường Sinh 16/11/1990 Nam K0546928 1414MM/2023/EPS

85 Vũ Hữu Nhì 15/06/1987 Nam C3673868 1415MM/2023/EPS

86 Trịnh Văn Khánh 05/02/1987 Nam C3672098 1416MM/2023/EPS

87 Nguyễn Xuân Hoàng 15/06/1997 Nam C1172010 1417MM/2023/EPS

88 Bùi Văn Nam 29/01/1998 Nam C3674310 1418MM/2023/EPS

89 Đồng Văn Linh Tâm 15/07/1993 Nam C3641940 1419MM/2023/EPS

90 Trần Đình Mạnh 11/08/1995 Nam C3663884 1420MM/2023/EPS

91 Nguyễn Xuân Dũng 01/03/1998 Nam C5584709 1421MM/2023/EPS

92 Nguyễn Danh Thành 20/07/1998 Nam C2251121 1422MM/2023/EPS

93 Hoàng Văn Vương 14/07/1992 Nam C1446381 1423MM/2023/EPS

94 Đinh Văn Đức 30/07/1995 Nam C3663227 1424MM/2023/EPS


